	Phụ lục II
BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG  GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ 
NGUỒN ĐẤU GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	[bookmark: _GoBack]KH 2021-2025 đã giao (NQ 40,  NQ 13)
	Điều chỉnh nguồn đất
	Kế hoạch 2021-2025 sau điều chỉnh

	
	
	NSTT
	Đất
	Kết dư 2016-2020
	
	NSTT
	Đất
	Kết dư 2016-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số 
	10.430.487
	45.000.000
	20.208
	-3.436.000
	10.430.487
	41.564.000
	20.208

	I
	Đã phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh 
	10.430.487
	37.499.501
	20.208
	 
	10.430.487
	37.499.501
	20.208

	II
	Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 còn lại (chưa phân bổ chi tiết)
	0
	7.500.499
	0
	-3.436.000
	 
	4.064.499
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



